
STT MÃ CN MÃ SỐ SV HỌ LÓT TÊN NG SINH G. TÍNH

ĐIỂM TB

 NH 19-20-

19

MỨC 

HB
THÀNH TIỀN GHI CHÚ

1 400(KE) 24212107989 Hoàng Quốc Bình 12/08/2000 NAM 3.71 25% 7,700,000

2 400(KE) 2321211836 Phan Hải 11/06/1999 NAM 3.78 100% 30,800,000
Chuyển từ K23 -> K24 (có đơn 

BGH duyệt duy trì HB)

3 400(KE) 24202108516 Phan Thu Hằng 16/08/2000 NỮ 3.51 50% 15,400,000

4 400(KE) 24207203777 Võ Thị Tú Vy 06/07/2000 NỮ 3.97 80% 24,640,000

5 102(TROY) 24211207123 Huỳnh Bá Trịnh 31/01/2000 NAM 3.69 80% 23,500,000

6 407(TROY) 24207102545 Trần Khánh Linh 14/04/2000 NỮ 3.84 100% 29,375,000

7 407(TROY) 24207102564 Trần Thị Cẩm Thanh 14/11/2000 NỮ 3.64 100% 29,375,000

8 407(TROY) 24207103773 Trần Thị Vân Thi 12/05/2000 NỮ 3.83 80% 23,500,000

9 407(TROY) 24207103759 Trần Thị Yến Thương 01/06/2000 NỮ 3.89 100% 29,375,000

10 407(TROY) 24217214235 Ngô Thành Trung 05/06/2000 NAM 3.54 100% 29,375,000

11 407(TROY) 24207104695 Đặng Lê Sin Uyên 25/02/2000 NỮ 3.72 100% 29,375,000

TỔNG 11 sinh viên 272,415,000

Số tiền bằng chữ: Hai trăm bảy mươi hai triệu bốn trăm mười lăm ngàn đồng chẵn.

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 11 năm 2020

P.CÔNG TÁC SINH VIÊN    PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH&SĐH PHÒNG KH -TC HIỆU TRƯỞNG
Đã ký

TS.Lê Nguyên Bảo

Ban hành kèm theo quyết định số: 4493/QĐ/ĐHDT ngày 06/11/2020

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN K24 NHẬN HỌC BỔNG TUYỂN SINH 2018
(Học bổng TOÀN PHẦN/BÁN PHẦN cho chương trình Du học tại chỗ lấy bằng của các Đại học Mỹ -HKI 2020-2021)


